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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Semantics 

Mã học phần:  DNN0401 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_DNN0401_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Áp dụng được 

những kiến thức 

về ngữ nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn vào phân 

tích và hiểu được 

những ẩn ý và 

những suy luận 

của ngôn ngữ 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

45% 

Phần 

Trắc 

nghiệm 

Section 

2 

Phần tự 

luận 

Section 

1 + 3 

1.5đ 

 

 

3đ 

PI 3.1 

CLO 2 

Phân biệt được 

các loại nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn trong từng 

tình huống giao 

tiếp cụ thể 

Tự luận 15% 

Phần 

trắc 

nghiệm:  

Section 

1 

1.5 đ PI 3.1 

CLO 3 

Vận dụng kiến 

thức về ngữ nghĩa 

học và ngữ dụng 

học vào phân tích 

các tình huống 

giao tiếp để sử 

dụng câu, từ, phát 

Tự luận 40% 

Phần tự 

luận: 

Section 

2 + 4 

 

 

4 đ 

 

 

PI 3.1 
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ngôn phù hợp và 

hiệu quả 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 marks) 

SECTION 1 (1.5 marks; 0.1 each) 

Identify each of the following sentences as analytic, synthetic, or contradictory.  

Whales are mammals. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My boyfriend is a handsome girl. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

A circle is a round shape. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Dogs are more aggressive than cats. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Mary is a spinster. This is a(n) ____. 



BM-003 

Trang 3 / 11 

A. synthetic sentence 

B. contradictory sentence 

C. analytic sentence  

ANSWER: A 

A bachelor is an unmarried man. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Her parents are strict. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

James is married to Jim. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Since she is a spinster, Anna often argues with her husband. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

You will pass the exam with flying colors. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 
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C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My brother is not a robot. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My brother is a single mom. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

My uncle is a bachelor, so he has three children. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence 

B. synthetic sentence 

C. analytic sentence 

ANSWER: A 

Tom likes playing tennis. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory 

ANSWER: A 

A mother is a female parent. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory 

ANSWER: A 
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SECTION 2 (1.5 marks; 0.15 each) 

What kind of speech act is performed through making each of the following 

utterances?  

"Don't forget to submit your report by Friday." 

A. Directive  

B. Declarative 

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Commissive 

ANSWER: A 

"I assure you that I will resolve this issue promptly." 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"Congratulations on your promotion!”  

A. Expressive  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 
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"Are you a student?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"I have three siblings.” 

A. Representative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Declarative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Could you explain how this works?” 

A. Directive  

B. Expressive 

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative  

F. Rogative  

ANSWER: A 

" I'm so sorry for your loss.” 

A. Expressive  

B. Directive  
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C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Which class are you taking next semester?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative  

ANSWER: A 

"I commit to supporting your proposal.” 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Declarative 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

"I'll make sure to call you as soon as I arrive.” 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Declarative  

D. Representative  

E. Expressive 
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F. Rogative  

ANSWER: A 

PHẦN II - TỰ LUẬN (7 điểm) 

SECTION 1 (1.5 marks) 

What is implied in the following utterances? (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: A: "She said she received the award Employee of the Year?"  

                    B: "She just imagined that." 

What may B’s response implicate? 

Question 2: X: "Would you like a cup of coffee?" 

                    Y: "I would be awake all night." 

What may Y’s response implicate? 

Question 3: Tim: "Have you finished the project?" 

                    Susan: "I'm making progress, but it's taking longer than expected." 

What may Susan’s response implicate? 

Question 4: A: ‘Would you like to join us for lunch?’ 

  B: ‘I brought my own lunch today.’ 

What may B’s response implicate? 

Question 5: Laura: ‘What did you think of the movie?” 

  Anna: ‘Well, the supporting actor was great.” 

What may Anna’s response implicate? 

SECTION 2 (1.5 marks) 

Complete each of the following sentences in such a way that is an ENTAILMENT of 

the sentence printed before (→ is used to show one-way entailment and ↔ to show 

two-way entailment). (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: Taylor designed the backdrop. 

↔   The backdrop ------------------------------------------------ 

Question 2: Tom is my grandchild. 

↔   I -------------------------------------------------- 

Question 3: My aunt is a spinster. 



BM-003 

Trang 9 / 11 

→   My aunt ------------------------------------------------- 

Question 4: I passed the final exam. 

↔   I ------------------------------------------------ 

Question 5: John drank two cups of tea. 

→   John ----------------------------------------------------  

SECTION 3 (1.5 marks) 

 Identify the PRESUPPOSITION(s) in each of the following utterances. (1.5 marks, 0.3 

each) 

Câu 1 (0.3 điểm): “My dad and mom didn’t talk to each other since their last quarrel.” 

Câu 2 (0.3 điểm): “John regretted telling his girlfriend the truth.” 

Câu 3 (0.3 điểm): “This is the most expensive watch that I’ve ever bought.” 

Câu 4 (0.3 điểm): “My uncle won’t attend the conference this afternoon.” 

Câu 5 (0.3 điểm): “Everyone was surprised when he won the first prize.” 

SECTION 4: Interpret the meanings of the following sentences and state what kind of 

figure of speech was used in each of them. (2.5 marks) 

 

1. You are not as young as you used to be.   

2. I'm freezing to death! 

3. Time flies when you're having fun 

4. He’s serving time now. 

5. The crown issued new policies. 

 
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

SECTION 1 Answer A 1.5 0.1 each 

SECTION 2 Answer A 1.5 0.15 

each 

II. Tự luận 7.0  

SECTION 1  

What is implied 

in the following 

utterances? 

Đáp án câu 1: B implies that she told 

a lie. 

Đáp án câu 2: Y implies that he 

declines the offer and won’t drink 

coffee. 

1.5 0.3 each 
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Đáp án câu 3: Susan implies that she 

has finished the project. 

Đáp án câu 4: B implies that he 

won’t join the lunch with his 

colleagues. 

Đáp án câu 5: Anna implies that she 

didn’t like the movie/ The main actor 

sucked. 

SECTION 2 

Complete each 

of the following 

sentences in such 

a way that is an 

entailment of the 

sentence printed 

before (→ is 

used to show 

one-way 

entailment and 

↔ to show two-

way entailment). 

Đáp án câu 1: ↔The backdrop was 

designed by Taylor. 

Đáp án câu 2: ↔ I’m Tom’s 

grandpa/grandma. 

Đáp án câu 3: →My aunt is a 

woman.  

Đáp án câu 4: ↔ I didn’t fail the final 

exam.  

Đáp án câu 5: →John drank 

something. 

 

1.5 0.3 each 

SECTION 3:  

Identify the 

presupposition(s) 

in each of the 

following 

utterances. 

Đáp án Câu 1: The utterance 

presupposes that I have dad and 

mom, and they had a quarrel.  

 

Đáp án Câu 2: The utterance 

presupposes that John has a 

girlfriend, and he told her the truth. 

 

Đáp án Câu 3: The utterance 

presupposes that I have bought a 

number of watches. 

 

Đáp án Câu 4: The utterance 

presupposes that I have an uncle and 

there will be a conference this 

afternoon. 

 

Đáp án Câu 5: The utterance 

presupposes that he won the first 

prize. 

1.5 0.3 each 

SECTION 4: 

Interpret the 

meanings of the 

1. litotes 

Meaning: You’re old. 

2. Hyperbole 

2.5 0.5 each 
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following 

sentences and 

state what kind 

of figure of 

speech was used 

in each of them 

Meaning: I feel extremely cold. 

3. Personification 

Meaning: When you’re having fun, 

time passes quickly. 

4. Euphemism  

Meaning: He’s in prison. 

5. Metonymy 

Meaning: The Queen/King issued 

new policies. 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

   
 

 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương                                         Nguyễn Thị Thu Hằng 

 

 

  

 

 


